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BÁO CÁO 

Tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm;  

phòng, chống mua bán người Quý III năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm  

Quý IV năm 2024   

   

Thực hiện Văn bản số 2459/BC-BCĐ 138  ngày 05/9/2024 của Ban Chỉ 

đạo 138 tỉnh Lâm Đồng về việc báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội 

phạm; phòng, chống mua bán người Quý III năm 2024, Sở Tư pháp tỉnh Lâm 

Đồng tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm; 

phòng, chống mua bán người Quý III năm 2024 như sau: 

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, 

CHỐNG TỘI PHẠM 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo  

Sở Tư pháp đã xây dựng và tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo 

dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh ban hành Kế hoạch số 867/KH-HĐPH ngày 

29/01/2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng, quản lý, khai thác Tủ 

sách pháp luật và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024; trong 

đó có nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm; 

phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, thực hiện Kế hoạch 

số 813 /KH-BCĐ138 ngày 26/01/2024 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Lâm Đồng về 

thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2024, Sở Tư pháp đã ban hành 

Kế hoạch số 09/KH-STP ngày 20/02/2024 thực hiện công tác phòng, chống tội 

phạm; phòng, chống mua bán người năm 2024; Kế hoạch số 36/KH-STP ngày 

11/6/2024 của Sở Tư pháp về công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật 

về phòng, chống mua bán người năm 2024.  

Triển khai thực hiện Kế hoạch về hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, 

chống mua bán người” năm 2024. Lãnh đạo Sở Tư pháp đã chỉ đạo các phòng 

chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở phối hợp các sở, ban, ngành liên 

quan tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác rà soát, nghiên cứu việc thực hiện các 

văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống mua bán 

người. Đồng thời, chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở thường xuyên rà soát 

thực hiện các thủ tục hành chính về lĩnh vực đăng ký hộ tịch; kết hôn có yếu tố 

nước ngoài; cho, nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài. Quản lý chặt chẽ, hướng 

dẫn, kiểm tra hoạt động kết hôn có yếu tố nước ngoài, cho nhận con nuôi có yếu 

tố nước ngoài nhằm chủ động phòng ngừa việc lợi dụng các hoạt động này để 

mua bán người. Bên cạnh đó, với vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp đã triển khai tổ chức phổ biến, 

giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức khác nhau, nhất là những nội dung mới, 
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những lĩnh vực nhạy cảm liên quan đến phòng, chống tội phạm; phòng, chống 

ma túy; phòng, chống mua, bán người trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

2. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

2.1. Tổ chức hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật 

Tiếp tục quán triệt và đẩy mạnh các mặt công tác tư pháp trong việc triển 

khai thực hiện Chương trình 138 về phòng, chống tội phạm trên diện rộng với  

những nội dung thiết thực theo phương châm “Hướng về cơ sở”, chú trọng vùng 

sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.  

 Thực hiện Kế hoạch số 5142/BCĐ138 ngày 24/6/2024 về triển khai các 

hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” và 

Văn bản số 1809/BCĐ của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Lâm Đồng về tuyên truyền 

phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người, Sở Tư pháp ban 

hành Văn bản số 1068 /STP-TH&PBGDPL ngày 11/7/2024 đề nghị các phòng 

chuyên môn, đơn vị thuộc Sở, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo 

Lộc tăng cường triển khai thực hiện một số nội dung hưởng ứng “Ngày toàn dân 

phòng, chống mua bán người - 30/7” và tuyên truyền phương thức, thủ đoạn 

hoạt động của tội phạm mua bán người. 

Rà soát báo cáo về mô hình điểm phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở trên 

địa bàn tỉnh Lâm Đồng; phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định 

danh và xác thực điện tử của Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; kiện toàn 

đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh; ý kiến về mời soạn tài liệu và 

giảng bài tại Hội nghị tập huấn và phổ biến giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia 

đình năm 2024; báo cáo khảo sát, đánh giá thực trạng chuyển đổi số trong công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Sơ kết thực hiện Đề 

án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động 

quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân 

dân giai đoạn 2021-2027” của Sở Tư pháp; Tổng kết thực hiện Chương trình phối 

hợp số 4144/CTr-BTP-TWĐTN ngày 29/10/2018 giữa Bộ Tư pháp và Trung 

ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 2022; ban hành 

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 05/02/2024 của Ban Bí 

thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; tham gia đoàn kiểm tra 

liên ngành về nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao… 

Ngoài ra, trong công tác phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương 

về hoạt động PBGDPL, Sở Tư pháp đã cử Báo cáo viên pháp luật tham gia phổ 

biến pháp luật lồng ghép các nội dung về phòng, chống tội phạm; phòng, chống 

mua bán người tại một số hội nghị do các cơ quan, đơn vị tổ chức, giới thiệu nội 

dung Quy định pháp luật về phòng, chống ma túy và các văn bản liên quan tại 

Hội nghị tập huấn. Báo cáo viên đã lồng ghép giới thiệu các quy định của pháp 

luật về phòng, chống tội phạm và phòng, chống mua bán người cho các đại biểu 

tham dự hội nghị. 

2.2. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm; 

phòng, chống mua bán người trên các phương tiện thông tin đại chúng 
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Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 76/QĐ-STP ngày 01/8/2024 về chỉ 

định đơn vị thực hiện biên tập, đăng tải và duy trì đăng tải các chương trình phổ 

biến, tuyên truyền pháp luật trên kênh truyền hình Online năm 2024, các lĩnh 

vực hỗ trợ chính sách pháp luật cho doanh nghiệp, công tác hòa giải, an toàn 

giao thông, bình đẳng giới, phòng chống ma túy, mua bán người, phòng chống 

bạo lực gia đình, chuẩn tiếp cận pháp luật, quyền con người… 

Căn cứ Kế hoạch số 36/KH-STP ngày 11/6/2024 của Sở Tư pháp về công 

tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người 

năm 2024. Sở Tư pháp xây dựng 12 câu chuyện pháp luật liên quan đến các quy 

định của pháp luật về phòng, chống mua bán người để tuyên truyền cho người 

dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đăng tải hàng tuần trên Trang thông tin điện tử 

của Sở Tư pháp; Trang thông tin về phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lâm 

Đồng. 

Sở Tư pháp đã tham gia trả lời nhiều trường hợp cán bộ và Nhân dân trong 

tỉnh hỏi về các vấn đề liên quan đến pháp luật thông qua hình thức trả lời trực 

tiếp, qua điện thoại và bằng văn bản (Luật Phòng, chống mua bán người; Luật 

Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Phòng, chống mại dâm; Luật Phòng, chống 

ma túy …). 

3. Công tác nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm 

pháp luật về phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người 

Sở thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên 

cứu, đề xuất, kiến nghị xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật 

làm cơ sở pháp lý cho công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán 

người trên các lĩnh vực, kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót không để đối 

tượng lợi dụng hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật. 

4. Khai thác, ứng dụng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn 

cước công dân và những nội dung của Đề án 06 của Chính phủ  

Trong các buổi sinh hoạt “Ngày pháp luật” vào sáng thứ hai hàng tuần, Sở 

Tư pháp đã cử công chức, viên chức giới thiệu các văn bản pháp luật của Trung 

ương cũng như của tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống mua bán người cho, 

công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Tư  pháp. Giới thiệu các văn 

bản pháp luật có liên quan như: Nghị định số 69/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của 

Chính phủ, quy định về định danh và xác thực điện tử; Thông tư số 04/2024/TT-

BTP ngày 06/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2020/TT-

BTP ngày 08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, 

quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư số 

04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Hộ tịch. 

 II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
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1.Thuận lợi 

 Trên cơ sở Kế hoạch số 867/KH-HĐPH ngày 29/01/2024 của Hội đồng 

phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024; Kế hoạch số 09/KH-STP 

ngày 20/02/2024 thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua 

bán người năm 2024. Kế hoạch số 36/KH-STP ngày 11/6/2024 của Sở Tư pháp 

về công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán 

người năm 2024.  

Sở Tư pháp đã kịp thời triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế 

hoạch, văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về công tác phòng, chống mua 

bán người. 

 Công tác phối hợp giữa Sở Tư pháp, các sở, ban ngành, địa phương trong 

công tác rà soát, nghiên cứu sơ kết, tổng kết các văn bản quy phạm pháp luật 

liên quan đến công tác phòng, chống mua bán người; công tác trợ giúp pháp lý 

cho nạn nhân bị mua bán; công tác rà soát, tham gia ý kiến, góp ý hoàn thiện các 

quy định pháp luật về quản lý hộ tịch, đăng ký kết hôn, cho, nhận con nuôi có 

yếu tố nước ngoài..., công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống mua bán 

người đã được quan tâm, chú trọng; các đối tượng PBGDPL đã được mở rộng 

đến các địa bàn dân cư, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong 

tỉnh; Các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật được đa dạng hóa dưới 

nhiều hình thức khác nhau. 

2. Khó khăn, hạn chế 

Sự hiểu biết về pháp luật của người dân còn nhiều hạn chế, công tác tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã triển khai nhưng nội dung của công tác 

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người được tổ 

chức lồng ghép trong các hội nghị chuyên đề khác nên chưa có sự đa dạng, phong 

phú từ đó chưa đem lại hiệu quả cao. Nguồn kinh phí còn hạn chế khi thực hiện ở 

những vùng sâu, vùng xa dẫn đến chất lượng và hiệu qủa tuyên truyền chưa đảm 

bảo… chính vì vậy công tác tuyên truyền còn gặp nhiều khó khăn. 

 Hình thức PBGDPL chủ yếu được thực hiện qua hình thức hội nghị nên 

chưa có sự đa dạng, phong phú; đối tượng tuyên truyền chủ yếu là cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động, học sinh… 

3. Đề xuất, kiến nghị 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, xác định đây 

là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, để chỉ đạo thực hiện, không 

để tội phạm mua bán người lợi dụng gây án, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa vùng 

có nhiều đồng bào DTTS sinh sống, kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Tiếp tục 

vận động, tranh thủ và phát huy vai trò của những người có uy tín, có chức sắc 

trong dân tộc, tôn giáo trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp 

hành đúng các qui định của pháp luật. 
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III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ IV NĂM 

2024 

Kịp thời triển khai các Chương trình, Kế hoạch của Trung ương, của tỉnh 

về phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người năm 2024 trên địa bàn 

tỉnh; Kế hoạch số 813/KH-BCĐ138 ngày 26/01/2024 về thực hiện công tác 

phòng, chống tội phạm năm 2024 và Kế hoạch số 814/KH-BCĐ 138 ngày 

26/01/2024 của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm về thực hiện công tác 

phòng, chống mua bán người năm 2024 của Ban chỉ đạo 138 tỉnh Lâm Đồng; Kế 

hoạch số 2496/KH-UBND ngày 23/4/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết 

định số 193/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 và định 

hướng đến năm 2030 và các Chương trình, Kế hoạch số 18/KH-BCDD/CP ngày 

15/01/2024 của Ban Chỉ đạo 138/CP thực hiện công tác phòng, chống tội phạm 

năm 2024. 

Phối hợp với Ban Dân tộc để tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực 

công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2024; ban hành Văn bản đề 

nghị thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Thư ký Hội thi. 

Tăng cường triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề xã hội 

quan tâm đặc biệt là công tác về phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán 

người. Tổ chức các hội nghị phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm; 

phòng, chống mua bán người và các văn bản pháp luật có liên quan cho các đối 

tượng đặc thù và tại các khu vực trọng điểm về vi phạm pháp luật trên địa bàn 

tỉnh. Lồng ghép tổ chức và tham gia các hội thi, cuộc thi tìm hiểu pháp luật về 

phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người và các văn bản pháp luật 

có liên quan cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh, 

sinh viên trên địa bàn tỉnh. 

Thường xuyên triển khai và tham gia các hoạt động của tỉnh cũng như của 

Ban chỉ đạo 138, kế hoạch của tỉnh nhằm hưởng ứng kỷ niệm các ngày lễ lớn 

của ngành cũng như của đất nước như: Ngày pháp luật Việt Nam (09/11); Ngày 

toàn dân phòng, chống mua bán người (30/7); Tháng hành động phòng, chống 

ma túy; Ngày toàn dân phòng chống ma túy (26/6)… 

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị xây dựng, hoàn thiện các văn bản 

quy phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người. 

Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm; 

phòng, chống mua bán người Quý III năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ 

trọng tâm Quý IV năm 2024 của Sở Tư pháp, kính gửi Công an tỉnh tổng hợp 

chung./.  

Nơi nhận:                                                                          GIÁM ĐỐC 
- BCĐ138 (Công an tỉnh);  

- Giám đốc; PGĐ phụ trách; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, TH&PBGDPL. 

 

 

                                             Nguyễn Quang Tuyến 
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